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      1.021 

I NAM DU 244

1 Nguyễn Thị Cẩm Thuý Tổ 1, An Bình 2

2 Nguyễn Văn Ngờ Tổ 1, An Bình 4

3 Trần Công Nhác Tổ 1, An Bình 1

4 Nguyễn Văn Ngoan Tổ 1, An Bình 4

5 Phạm Thị Mốt Tổ 1, An Bình 1

6 Dương Ánh Tuyết Tổ 1, An Bình 1

7 Nguyễn Văn Dứt Tổ 1, An Bình 2

8 Lý Lê Hùng Tổ 1, An Bình 1

9 Nguyễn Thị Kiều Loan Tổ 2, An Bình 1

10 Trần Tấn Em Tổ 2, An Bình 1

11 Nguyễn Văn Cụi Tổ 2, An Bình 1

12 Hình Văn Hiếu Tổ 2, An Bình 1

13 Võ Văn Nhiệm Tổ 3, An Bình 2

14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tổ 3, An Bình 2

15 Lê Phước Hữu Tổ 3, An Bình 1

16 Nguyễn Thị Ngọt Tổ 3, An Bình 3

17 Quách Văn Hạnh Tổ 3, An Bình 2
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18 Trần Quốc Tựu Tổ 3, An Bình 1

19 Nguyễn Tuấn Dũng Tổ 3, An Bình 1

20 Trần Văn Thắng Tổ 3, An Bình 2

21 Nguyễn Văn Út Tổ 3, An Bình 3

22 Lưu Văn Sĩ Tổ 3, An Bình 1

23 Nguyễn Kim Hoa Tổ 4, An Bình 3

24 Nguyễn Thuý Hằng Tổ 4, An Bình 2

25 Phạm Thị Lành Tổ 4, An Bình 1

26 Phạm Văn Hoá Tổ 4, An Bình 1

27 Trần Thị Út Tổ 4, An Bình 2

28 Phạm Thị Dung Tổ 5, An Bình 2

29 Phạm Thị Hạnh Tổ 5, An Bình 1

30 Nguyễn Thị Hoa Tổ 5, An Bình 2

31 Võ Thị Thanh Tổ 5, An Bình 1

32 Trần Bảo Hoàng Tổ 5, An Bình 3

33 Thái Văn Lạc Tổ 5, An Bình 3

34 Ngô Văn Chiêm Tổ 5, An Bình 1

35 Huỳnh Thị Diệu Minh Tổ 6, An Bình 1

36 Huỳnh Chung Tú Tổ 6, An Bình 2

37 Đoàn Văn Ngãi Tổ 6, An Bình 1

38 Trần Văn Trí Tổ 6, An Bình 1 Mèo

39 Lê Văn Cương Tổ 6, An Bình 1

40 Lê Phước Trung Tổ 6, An Bình 2

41 Huỳnh Thị Hai Tổ 6, An Bình 1



42 Trần Lệ Hồng Tổ 6, An Bình 1

43 Nguyễn Văn Mận Tổ 6, An Bình (HĐ) 2

44 Nguyễn Văn Trường Tổ 6, An Bình (HĐ) 2

45 Huỳnh Văn Phi Tổ 7, An Bình (HD) 4

46 Trương Tử Giang Tổ 7, An Bình (HD) 3

47 Trần Út Thương Tổ 7, An Bình (HD) 1

48 Nguyễn Hữu Hạnh Tổ 1 ấp An Phú 3

49 Phạm Ngọc Ẩn Tổ 1 ấp An Phú 1

50 Danh Thương Tổ 1 ấp An Phú 1

51 Huỳnh Ngọc Diễm Tổ 1 ấp An Phú 1

52 Nguyễn Văn Học Tổ 1 ấp An Phú 1

53 Nguyễn Văn Sáu Tổ 1 ấp An Phú 1

54 Trần Quốc Minh Tổ 1 ấp An Phú 1

55 Lê Thị Kim The Tổ 1 ấp An Phú 1

56 Lê Văn Tuấn Tổ 1 ấp An Phú 1

57 Trần Văn Sử Tổ 1 ấp An Phú 1

58 Trần Văn Tỵ Tổ 1 ấp An Phú 2

59 Trần Thị Ái Nhi Tổ 2 ấp An Phú 1

60 Nguyễn Văn Băng Tổ 2 ấp An Phú 1

61 Nguyễn Văn Linh Tổ 2 ấp An Phú 1

62 Trần Văn Nhân Tổ 2 ấp An Phú 1

63 Phan Thị Ánh Dung Tổ 3 ấp An Phú 1

64 Ngô Minh Hải Tổ 3 ấp An Phú 5

65 Đỗ Thị Chín Tổ 3 ấp An Phú 1



66 Mai Văn Hiệp Tổ 3 ấp An Phú 3

67 Trần Văn Phụng Tổ 3 ấp An Phú 1

68 Lưu Thị Thanh Tổ 4 ấp An Phú 1

69 Trương Văn Minh Tổ 4 ấp An Phú 1

70 Trần Văn Hoài Tổ 5 ấp An Phú 1

71 Cao Thanh Tú Tổ 4 ấp An Phú 1

72 Nguyễn Văn Tuấn Tổ 5 ấp An Phú 1

73 Nguyễn Hữu Thanh Phong Tổ 6 ấp An Phú 1

74 Huỳnh Thị Mai Tổ 6 ấp An Phú 2

75 Nguyễn Hùng Thuận Tổ 6 ấp An Phú 2

76 Phạm Công Trạng Tổ 6 ấp An Phú 2

77 Nguyễn Công Văn Tổ 7 ấp An Phú 1

78 Nguyễn Minh Thủy  Ấp An Phú 1

79 Nguyễn Thị Kết Tổ 4 ấp An Phú 1

80 Châu Văn Hưng Tổ 8 ấp An Phú 1

81 Trần Thị Hằng Ni Tổ 8 ấp An Phú 2

82 Nguyễn Thị Tiến Tổ 11 ấp An Phú 1

83 Võ Văn Nhờ Tổ 9 ấp An Phú 1

84 Châu Ngọc Thúy Tổ 9 ấp An Phú 1

85 Châu Tuyết Hạnh Tổ 9 ấp An Phú 4

86 Nguyễn Đăng Huyền Tổ 9 ấp An Phú 1

87 Lưu Minh Chí Tổ 9 ấp An Phú 2

88 Bùi Lý Hùng Tổ 9 ấp An Phú 2

89 Phạm Thanh Hiền Tổ 9 ấp An Phú 1



90 Lữ Hồng Hiệp Tổ 11 ấp An Phú 3

91 Phạm Thị Kim Đa Tổ 11 ấp An Phú 3

92 Võ Út Em Tổ 11 ấp An Phú 12

93 Trần Văn Thành Tổ 11 ấp An Phú 2

94 Vũ Duy Dấn Tổ 11 ấp An Phú 1

95 Đinh Văn Phóng Tổ 12 ấp An Phú 1

96 Tô Ngọc Phước Tổ 12 ấp An Phú 6

97 Nguyễn Văn Phương Tổ 12 ấp An Phú 1

98 Bùi Văn Chiến Tổ 12 ấp An Phú 1

99 Nguyễn Vĩnh Nghi Tổ 12 ấp An Phú 1

100 Trần Hữu Chánh Tổ 1, ấp Hòn Mấu 1

101 Lê Thanh Thủy Tổ 1, ấp Hòn Mấu 2

102 Đặng Cưu Đen Tổ 1, ấp Hòn Mấu 1

103 Trần Thị Bạch Sang Tổ 1, ấp Hòn Mấu 2

104 Đỗ Thị Lài Tổ 1, ấp Hòn Mấu 2

105 Lê Hồng Giang Tổ 1, ấp Hòn Mấu 6

106 Nguyễn Thanh Tuyền Tổ 1, ấp Hòn Mấu 1

107 Trần Thị Phượng Tổ 1, ấp Hòn Mấu 1

108 Đoàn Thị Diệu Ý Tổ 1, ấp Hòn Mấu 2

109 Nguyễn Thanh Sơn Tổ 1, ấp Hòn Mấu 1

110 Trịnh Thị Mỹ Yến Tổ 1, ấp Hòn Mấu 2

111 Cao Thị Bé Ba Tổ 1, ấp Hòn Mấu 5 Mèo

112 Chốt Biên phòng Tổ 1, ấp Hòn Mấu 2

113 Lê Văn Cảnh Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1



114 Nguyễn Văn Tỵ Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

115 Trịnh Văn Hậu Tổ 2, ấp Hòn Mấu 2

116 Tăng Hòa Hưng Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

117 Tăng Thanh Long Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

118 Tăng Thanh Phi Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

119 Nguyễn Thị Phương Huỳnh Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

120 Trình Văn Khanh Tổ 2, ấp Hòn Mấu 2

121 Võ Vũ Hùng Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

122 Trần Văn Bích Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

123 Nguyễn Văn Sơn Tổ 2, ấp Hòn Mấu 2

124 Quách Quang Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

125 Huỳnh Văn Dình Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

126 Tăng Thanh Cal Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

127 Trần Tiến Dầu Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

128 Nguyễn Văn Tám Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

129 Cao Văn Phụng Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

130 Nguyễn Văn Út Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

131 Nguyễn Văn Thức Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1

132 Nguyễn Thanh Tâm Tổ 2, ấp Hòn Mấu 1 Mèo

133 Nguyễn Văn Nữa Tổ 3, ấp Hòn Mấu 1

134 Lê Văn Tiến Tổ 3, ấp Hòn Mấu 3

135 Lợi Duy Tân Tổ 3, ấp Hòn Mấu 1

136 Trương Kiên Phú Tổ 3, ấp Hòn Mấu 2

137 Nguyễn Văn Hải Tổ 3, ấp Hòn Mấu 4



138 Vương Khắc Tuân Tổ 3, ấp Hòn Mấu 5

139 Nguyễn Vũ Linh Tổ 3, ấp Hòn Mấu 1

140 Lê Thành Sang Tổ 3, ấp Hòn Mấu 2

141 Đoàn Thị Thúy An Tổ 3, ấp Hòn Mấu 1

II AN SƠN 278

1 Nguyễn Thành Khang Tổ 1, ấp Củ Tron 1

2 Trần Linh Bá Tổ 1, ấp Củ Tron 1

3 Phạm Ngọc Hoàng Tổ 1, ấp Củ Tron 1

4 Nguyễn Thị Nga Tổ 1, ấp Củ Tron 1

5 Lâm Thị Ngọc Anh Tổ 1, ấp Củ Tron 2

6 Bùi Văn Tây Tổ 1, ấp Củ Tron 2

7 Nguyễn Văn Kèn Tổ 1, ấp Củ Tron 1

8 Trần Phát Tổ 1, ấp Củ Tron 1

9 Nguyễn Văn Tâm Tổ 1, ấp Củ Tron 2

10 Phan Văn Út Tổ 1, ấp Củ Tron 1

11 Huỳnh Văn Tâm Tổ 1, ấp Củ Tron 1

12 Nguyễn Khắc Nguyên Tổ 2, ấp Củ Tron 1

13 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Tổ 2, ấp Củ Tron 2

14 Trần Thanh Tạo Tổ 2, ấp Củ Tron 1

15 Ngô Thị Pha Ly Tổ 2, ấp Củ Tron 1

16 Huỳnh Văn Nhà Tổ 3, ấp Củ Tron 1

17 Huỳnh Văn Cơ Tổ 3, ấp Củ Tron 1

18 Huỳnh Văn Hải ( Con Mèo) Tổ 3, ấp Củ Tron 1

19 Sa Liêm (Con Mèo) Tổ 3, ấp Củ Tron 2



20 Phạm Văn Ken Tổ 3, ấp Củ Tron 1

21 Cao Thanh Hà Tổ 3, ấp Củ Tron 1

22 Dương Thị Minh Tổ 4, ấp Củ Tron 2

23 Bùi Văn Sáu Tổ 5, ấp Củ Tron 10

24 Lê Thị Hiên Tổ 5, ấp Củ Tron 1

25 Trương Bé Sáu Tổ 5, ấp Củ Tron 1

26 Phạm Văn Đông Tổ 5, ấp Củ Tron 1

27 Phan Thị Thọ Tổ 6, ấp Củ Tron 4

28 Phan Bá Dũng Tổ 6, ấp Củ Tron 2

29 Nguyễn Thị Thùy Dương Tổ 6, ấp Củ Tron 3

30 Phan Thị Tính Tổ 6, ấp Củ Tron 1

31 Phan Thị Kim Phượng Tổ 6, ấp Củ Tron 2

32 Phan Văn Quý Em Tổ 6, ấp Củ Tron 1

33 Phan Văn Quý Tổ 6, ấp Củ Tron 1

34 Phan Văn Mí Tổ 6, ấp Củ Tron 2

35 Đỗ Văn Tâm Tổ 6, ấp Củ Tron 1

36 Phan Văn Tuấn Tổ 6, ấp Củ Tron 2

37 Phan Văn Thảo Tổ 6, ấp Củ Tron 1

38 Nguyễn Thị Gấm Tổ 6, ấp Củ Tron 4

39 Trương Thị Lèo Tổ 6, ấp Củ Tron 2

40 Ngô Minh Tuấn Tổ 6, ấp Củ Tron 1

41 Trần Hoàng Kiếm Tổ 6, ấp Củ Tron 1

42 Lê Minh Luyến Tổ 6, ấp Củ Tron 2

43 Trần Thị Oanh Tổ 6, ấp Củ Tron 1



44 Vũ Ngọc Thắng Tổ 6, ấp Củ Tron 1

45 Phạm Tấn Mỹ Tổ 6, ấp Củ Tron 1

46 Lê Văn Điệp (Con Mèo) Tổ 6, ấp Củ Tron 1

47 Võ Thị Mai Tổ 1, ấp An Cư 1

48 Hà Thị Phúc Tổ 1, ấp An Cư 1

49 nguyễn thị xuân lan Tổ 1, ấp An Cư 2

50 Nguyễn trọng tâm Tổ 1, ấp An Cư 1

51 Nguyễn Thị Nhung Tổ 1, ấp An Cư 2

52 Đỗ Thanh Hằng Tổ 1, ấp An Cư 2

53 Nguyễn Văn Cường  Tổ 1, ấp An Cư 1

54 Đinh Thị Mộng Dung Tổ 1, ấp An Cư 1

55 Nguyễn Văn Sinh Tổ 1, ấp An Cư 3

56 Dương Chí Hiếu Tổ 1, ấp An Cư 2

57 Dương Chí Nghĩa Tổ 1, ấp An Cư 1

58 Nguyễn Hoàng Khanh Tổ 1, ấp An Cư 1

59 Nguyễn Thị Chuối Tổ 2, ấp An Cư 4

60  Vữu Hữu Kháng Tổ 2, ấp An Cư 1

61 Lê Thị Gái Tổ 2, ấp An Cư 1

62 Đinh Thị Hà Tổ 2, ấp An Cư 1

63 Nguyễn Thanh Tú Tổ 3, ấp An Cư 10

64 Trần Văn Nguyên Tổ 4, ấp An Cư 2

65 Đặng Minh Dũng Tổ 4, ấp An Cư 1

66 Lê Minh Đương Tổ 4, ấp An Cư 1

67 Lê Thị Kim Chi Tổ 4, ấp An Cư 2



68 Danh Việt Tổ 4, ấp An Cư 1

69 Lê Thị Bích Tuyền Tổ 4, ấp An Cư 1

70 Đinh Văn Ân Tổ 4, ấp An Cư 2

71 Lê Quốc Khải Tổ 4, ấp An Cư 3

72 Nguyễn Thị Mười Tổ 5, ấp An Cư 1

73 Châu Thị Lợi Tổ 5, ấp An Cư 1

74 Hà Ngọc Liễu Tổ 5, ấp An Cư 2

75 Trần Minh Dũng Tổ 5, ấp An Cư 1

76 Nguyễn Văn Phú Tổ 5, ấp An Cư 1

77 Bùi Lập Tổ 5, ấp An Cư 1

78 Nguyễn Thị Lệ Tổ 6, ấp An Cư 1

79 Nguyễn Thị Hoàng Tổ 6, ấp An Cư 2

80 Trần Văn Gan Tổ 6, ấp An Cư 3

81 Nguyễn Thị Bích Vân Tổ 6, ấp An Cư 1

82 Nguyễn Thị Lý Tổ 7, ấp An Cư 3

83 Nguyễn Thị Mộng Thường Tổ 7, ấp An Cư 3

84 Phạm Văn Thắng Tổ 7, ấp An Cư 2

85 Trần Lập Tổ 7, ấp An Cư 1

86 Lý Minh Hiền Tổ 7, ấp An Cư 1

87 Nguyễn Ngọc Thủy Tổ 8, ấp An Cư 2

88 Nguyễn Ngọc Huyền Tổ 8, ấp An Cư 1

89 Tạ Văn Sơn Tổ 8, ấp An Cư 1

90 Võ Quang Lập Tổ 9, ấp An Cư 1

91 Lê Quốc Chương Tổ 9, ấp An Cư 2



92 Lê Thị Thu Hương Tổ 9, ấp An Cư 4

93 Hà Ngọc Can Tổ 9, ấp An Cư 1

94 Phan Văn Thọ Tổ 10, ấp An Cư 1

95 Lê Xuân Chinh Tổ 10, ấp An Cư 1

96 Võ Thị Bé Đào Tổ 10, ấp An Cư 1

97 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ 10, ấp An Cư 1

98 Đồn Biên Phòng 742 Tổ 10, ấp An Cư 13

99 Lê Văn Đẹt Tổ 10, ấp An Cư 1

100 Trần Văn Tự Tổ 1, ấp Bãi Ngự 1

101 Trần Thị Yến Linh Tổ 1, ấp Bãi Ngự 1

102 Trần Thị Thoa Tổ 1, ấp Bãi Ngự 1

103 Trương Thị Xém Tổ 1, ấp Bãi Ngự 1

104 Nguyễn Thị Non Tổ 1, ấp Bãi Ngự 2

105 Phạm Thị Kim Tổ 1, ấp Bãi Ngự 1

106 Phùng Thị Ngân Tổ 1, ấp Bãi Ngự 1

107 Nguyễn Văn Năm Tổ 1, ấp Bãi Ngự 1

108 Trương Thị Thúy Điệp Tổ 1, ấp Bãi Ngự 1

109 Nguyễn Văn Sơn Tổ 1, ấp Bãi Ngự 2

110 Đào Thị Hiền Tổ 3, ấp Bãi Ngự 1

111 Phan Thị Thùy Tổ 3, ấp Bãi Ngự 1

112 Nguyễn Văn Ánh Tổ 3, ấp Bãi Ngự 2

113 Trần Văn Bé Em Tổ 3, ấp Bãi Ngự 1

114 Châu Văn Linh Tổ 3, ấp Bãi Ngự 1

115 Châu Thanh Tùng Tổ 3, ấp Bãi Ngự 1



116 Nguyễn Văn Thống Tổ 3, ấp Bãi Ngự 1

117 Nguyễn Văn Ấn Tổ 3, ấp Bãi Ngự 2

118 Nguyễn Kim Ngân Tổ 3, ấp Bãi Ngự 2

119 Châu Thị Hạnh Tổ 3, ấp Bãi Ngự 1

120 Phạm Văn Long Tổ 4, ấp Bãi Ngự 5

121 Võ Văn Lực Tổ 4, ấp Bãi Ngự 2

122 Võ Văn Hùng Tổ 4, ấp Bãi Ngự 3

123 Lâm Văn Khoa Tổ 4, ấp Bãi Ngự 3

124 Chu Thị Phượng Tổ 4, ấp Bãi Ngự 2

125 Võ Quốc Vị Tổ 4, ấp Bãi Ngự 2

126 Võ Thị Cúc Tổ 4, ấp Bãi Ngự 2

127 Nguyễn Thị Hồng Tổ 4, ấp Bãi Ngự 2

128 Đỗ Thị Mến Tổ 5, ấp Bãi Ngự 1

129 Đỗ Nhật Linh Tổ 5, ấp Bãi Ngự 2

130 Trần Văn Đăng Em Tổ 5, ấp Bãi Ngự 3

131 Phan Ngọc Anh Tổ 5, ấp Bãi Ngự 1

132 Nguyễn Thị Nghiêm Tổ 5, ấp Bãi Ngự 2

133 Nguyễn Lưu Trúc Tổ 5, ấp Bãi Ngự 1

134 Lê Thị Chiến Tổ 5, ấp Bãi Ngự 1

135 Huỳnh Thị Ngọc Huyền Tổ 6, ấp Bãi Ngự 5

136 Nguyễn Ngọc Qúy Tổ 6, ấp Bãi Ngự 8

137 Huỳnh Thị Điệp Tổ 6, ấp Bãi Ngự 2

138 Lê Văn Nhịn Tổ 6, ấp Bãi Ngự 5

139 Nguyễn Hữu Thịnh Tổ 6, ấp Bãi Ngự 2



140 Thái Thị Thu Tổ 6, ấp Bãi Ngự 1

141 Huỳnh Thị Nhung Tổ 6, ấp Bãi Ngự 1

142 Trương Thị Út Nhí Tổ 7, ấp Bãi Ngự 1

143 Nguyễn Thị Bé Ngoan Tổ 7, ấp Bãi Ngự 1

144 Lâm Thị Nhàn Tổ 7, ấp Bãi Ngự 1

145 Ngô Văn Út Tổ 7, ấp Bãi Ngự 1

146 Lê Thị Hiền Tổ 7, ấp Bãi Ngự 1

147 Hà Thị Sáu Tổ 7, ấp Bãi Ngự 2

148 Đào Ngọc Thạnh Tổ 8, ấp Bãi Ngự 2

149 Nguyễn Thị Mộng Cầm Tổ 8, ấp Bãi Ngự 2

150 Lê Thị Vui Tổ 8, ấp Bãi Ngự 2

151 Nguyễn Tiến Linh Tổ 8, ấp Bãi Ngự 1

152 Nguyễn Thị Út Tổ 9, ấp Bãi Ngự 1

153 Hoàng Thị Ánh Nguyệt Tổ 9, ấp Bãi Ngự 2

154 Lương Sơn Bá Tổ 9, ấp Bãi Ngự 1

155 Nguyễn Văn Hận Tổ 9, ấp Bãi Ngự 1

156 Trần Huy Phong Tổ 9, ấp Bãi Ngự 1

III LẠI SƠN 318

1 Nguyễn Thanh Tuấn (Sao Biển) Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1

2 Bùi Thanh Quang Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1

3 Phan Hồng Ân Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 2

4 Nguyễn Văn Thành Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1

5 Nguyễn Văn Toàn Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1

6 Trần Minh Tấn Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1



7 Danh Chưa Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1

8 Nguyễn Văn Hiểu Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 3

9 Nguyễn Văn Hùng Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1

10 Nguyễn Văn Trường Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 2

11 Danh Tách Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1

12 Nguyễn Thủy Tiên Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1

13 Phan Thị Thu Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 2

14 Hàng Thị Thu Trang Tổ 1, ấp Bãi Nhà A 1

15 Nguyễn Thị Ngọc Thùy Tổ 2, ấp Bãi Nhà A 1

16 Thị Vân Tổ 2, ấp Bãi Nhà A 1

17 Trần Bình Nam Tổ 3, ấp Bãi Nhà A 1

18 Nguyễn Thị Công Tổ 3, ấp Bãi Nhà A 2

19 Nguyễn Chí Hùng Tổ 3, ấp Bãi Nhà A 1

20 Đặng Thành Ngưng Tổ 3, ấp Bãi Nhà A 2

21 Danh Tốt Tổ 3, ấp Bãi Nhà A 1

22 Bùi Văn Trung Tổ 4, ấp Bãi Nhà A 1

23 Danh xủl Tổ 4, ấp Bãi Nhà A 1

24 Phạm Công Tổ 4, ấp Bãi Nhà A 1

25 Nguyễn Thị Thảo Tổ 4, ấp Bãi Nhà A 3

26 Nguyễn Bạch Long Tổ 5, ấp Bãi Nhà A 2

27 Nguyễn Tấn Thạnh Tổ 5, ấp Bãi Nhà A 1

28 Nguyễn Kim Diện Tổ 5, ấp Bãi Nhà A 1

29 Nguyễn Thị Hiền Tổ 5, ấp Bãi Nhà A 2

30 Nguyễn Phúc Anh Tổ 5, ấp Bãi Nhà A 1



31 Huỳnh Văn Giờ Tổ 5, ấp Bãi Nhà A 4

32 Nguyễn Thanh Hùng Tổ 6, ấp Bãi Nhà A 3

33 Đỗ Xuân Húa Tổ 6, ấp Bãi Nhà A 2

34 Danh Bạnh Tổ 6, ấp Bãi Nhà A 1

35 Cái Phi Thanh Tổ 6, ấp Bãi Nhà A 3

36 Nguyễn Hùng Phương Tổ 7, ấp Bãi Nhà A 1

37 Lý Hồng Thích Tổ 7, ấp Bãi Nhà A 1

38 Trương My Nô Tổ 8, ấp Bãi Nhà A 1

39 Bùi Văn Thủ Tổ 8, ấp Bãi Nhà A 3

40 Nguyễn Thị Diện Tổ 8, ấp Bãi Nhà A 2

41 Lê Minh Tân Tổ 8, ấp Bãi Nhà A 2

42 Lê Văn Giao Tổ 8, ấp Bãi Nhà A 1

43 Nguyễn Văn Huân Tổ 9, ấp Bãi Nhà A 2

44 Hồ Thị Thi Tổ 9, ấp Bãi Nhà A 1

45 Nguyễn Kim Thiện Tổ 9, ấp Bãi Nhà A 4

46 Nguyễn Kim Hằng Tổ 9, ấp Bãi Nhà A 1

47 Nguyễn Thị Ngọc Dung Tổ 9, ấp Bãi Nhà A 2

48 Trần Thanh Toàn Tổ 10, ấp Bãi Nhà A 9

49 Nguyễn Thị Săng Tổ 10, ấp Bãi Nhà A 2

50 Danh Thanh Tổ 10, ấp Bãi Nhà A 2

51 Nguyễn Ký Rưỡi Tổ 10, ấp Bãi Nhà A 3

52 Trương Thị Buôi Tổ 10, ấp Bãi Nhà A 1

53 Trương Chí Công Tổ 10, ấp Bãi Nhà A 1

54 Nguyễn Văn Tiến Tổ 11, ấp Bãi Nhà A 2



55 Nguyễn Thanh Hoàng Tổ 11, ấp Bãi Nhà A 3

56 Cao Hoàng Huynh Tổ 12, ấp Bãi Nhà A 2

57 Ngô Thủy Tiên Tổ 12, ấp Bãi Nhà A 1

58 Trương Công Hoàng Tổ 12, ấp Bãi Nhà A 1

59 Nguyễn Văn Trọng Tổ 12, ấp Bãi Nhà A 1

60 Huỳnh Kim Em Tổ 12, ấp Bãi Nhà A 1

61 Trần Thị Thu Thảo Tổ 1, ấp Bãi Nhà B 1

62 Nguyễn Hoàng Lều Tổ 1, ấp Bãi Nhà B 1

63 Đoàn Văn Son Tổ 1, ấp Bãi Nhà B 1

64 Nguyễn Thị Bếp Tổ 1, ấp Bãi Nhà B 2

65 Nguyễn Minh Hiển Tổ 1, ấp Bãi Nhà B 1

66 Nguyễn Thị Hồng Dung Tổ 1, ấp Bãi Nhà B 1

67 Nguyễn Văn Ngà Tổ 1, ấp Bãi Nhà B 2

68 Nguyễn Thị Chín Tổ 2, ấp Bãi Nhà B 1

69 Trần Văn Nhiễn Tổ 2, ấp Bãi Nhà B 3

70 Nguyễn Kim Nhu Tổ 2, ấp Bãi Nhà B 1

71 Trần Văn Sơn Tổ 2, ấp Bãi Nhà B 1

72 Đặng Tuyết Công Tổ 2, ấp Bãi Nhà B 1

73 Lê Phúc Hưng Tổ 2, ấp Bãi Nhà B 2

74 Nguyễn Văn Hòa Tổ 2, ấp Bãi Nhà B 1

75 Phạm Bé Năm Tổ 2, ấp Bãi Nhà B 2

76 Lê Minh Phú Tổ 3, ấp Bãi Nhà B 2

77 Chim Văn Thiện Tổ 5, ấp Bãi Nhà B 3

78 Nguyễn Văn Huyến Tổ 5, ấp Bãi Nhà B 1



79 Nguyễn Kim Phượng Tổ 5, ấp Bãi Nhà B 3

80 Phạm Văn Nhuận Tổ 6, ấp Bãi Nhà B 2

81 Phạm Văn Thạnh Tổ 6, ấp Bãi Nhà B 1

82 Dương Văn Thích Tổ 6, ấp Bãi Nhà B 2

83 Lê Hồng Sang Tổ 6, ấp Bãi Nhà B 1

84 Nguyễn Mạnh Hùng Tổ 6, ấp Bãi Nhà B 1

85 Trương Văn Khá Tổ 6, ấp Bãi Nhà B 1

86 Vỏ Văn Liêm Tổ 6, ấp Bãi Nhà B 1

87 Trần Trọng Khanh Tổ 7, ấp Bãi Nhà B 2

88 Lê Thanh Tính Tổ 7, ấp Bãi Nhà B 2

89 Cao Quốc Khởi Tổ 7, ấp Bãi Nhà B 1

90 Nguyễn Văn Thi Tổ 7, ấp Bãi Nhà B 1

91 Nguyễn Văn Tuấn Tổ 7, ấp Bãi Nhà B 1

92 Châu Văn Thiện Tổ 7, ấp Bãi Nhà B 1

93 Nguyễn Tiến Đức Tổ 7, ấp Bãi Nhà B 1

94 Nguyễn Văn Hiền Tổ 7, ấp Bãi Nhà B 2

95 Tô Ngọc Thuận Tổ 7, ấp Bãi Nhà B 1

96 Nguyễn Thị Bé Đào Tổ 1, ấp Bãi Bấc 3

97 Trần Văn Đấu Tổ 1, ấp Bãi Bấc 2

98 Trần Văn Phong Tổ 1, ấp Bãi Bấc 1

99 Nguyễn Thị Giờ Tổ 2, ấp Bãi Bấc 2

100 Võ Thị Mộng Thu Tổ 2, ấp Bãi Bấc 3

101 Trần Văn Khởi Tổ 2, ấp Bãi Bấc 4

102 Huỳnh Khải Thinh Tổ 3, ấp Bãi Bấc 1



103 Trần Văn Khải Tổ 3, ấp Bãi Bấc 6

104 Huỳnh Kim Á Tổ 3, ấp Bãi Bấc 2

105 Nguyễn Văn Thống Tổ 3, ấp Bãi Bấc 2

106 Nguyễn Hữu Toán Tổ 4, ấp Bãi Bấc 2

107 Lê Quốc Kỳ Tổ 4, ấp Bãi Bấc 4

108 Trần Thị Ngọc Anh Tổ 4, ấp Bãi Bấc 3

109 Nguyễn Anh Tài Tổ 4, ấp Bãi Bấc 1

110 Lê Mỹ Khôi Tổ 4, ấp Bãi Bấc 1

111 Lê Thị Bạch Đằng Tổ 4, ấp Bãi Bấc 1

112 Nguyễn Thị Lặt Tổ 4, ấp Bãi Bấc 1

113 Trần Thị Liễu Tổ 4, ấp Bãi Bấc 1

114 Lê Thị Diễm Phương Tổ 4, ấp Bãi Bấc 1

115 Hồ Bảo Anh Tổ 5, ấp Bãi Bấc 4

116 Huỳnh Văn Hiền Tổ 5, ấp Bãi Bấc 3

117 Phạm Văn Đẹt Tổ 5, ấp Bãi Bấc 1

118 Võ Ngọc Phỉ Tổ 5, ấp Bãi Bấc 1

119 Nguyễn Thị Thúy Tổ 5, ấp Bãi Bấc 1

120 Bùi Thị Vũ Tổ 5, ấp Bãi Bấc 1

121 Đinh Văn Bào Tổ 5, ấp Bãi Bấc 1

122 Nguyễn Thị Anh Phượng Tổ 5, ấp Bãi Bấc 3

123 Nguyễn Thị Bo Tổ 5, ấp Bãi Bấc 2

124 Nguyễn Thị Hồng Ý Tổ 5, ấp Bãi Bấc 1

125 Phan Thị Kim Hiếu Tổ 1, ấp Thiên Tuế 1

126 Hồ Thị Kim Phận Tổ 1, ấp Thiên Tuế 1



127 Lê Ngọc Thái Tổ 1, ấp Thiên Tuế 1

128 Nguyễn Văn Vị Tổ 1, ấp Thiên Tuế 1

129 Lê Thị Hốt Tổ 1, ấp Thiên Tuế 1

130 Trần Luân Tổ 1, ấp Thiên Tuế 1

131 Nguyễn Văn Quyến Tổ 1, ấp Thiên Tuế 1

132 Trần Văn Linh Tổ 2, ấp Thiên Tuế 1

133 Nguyễn Hoàng Giang Tổ 2, ấp Thiên Tuế 1

134 Lê Thị Trân Tổ 2, ấp Thiên Tuế 1

135 Trần Văn Nguyện Tổ 2, ấp Thiên Tuế 5

136 Đặng Thị Thúy Tổ 2, ấp Thiên Tuế 1

137 Nguyễn Minh Hùng Tổ 2, ấp Thiên Tuế 1

138 Từ Văn Hùng Tổ 2, ấp Thiên Tuế 1

139 Phạm Văn Đèo Tổ 2, ấp Thiên Tuế 1

140 Phạm Thị Muội Tổ 2, ấp Thiên Tuế 1

141 Đặng Mỹ Lan Tổ 3, ấp Thiên Tuế 1

142 Trần Xuân Cường Tổ 3, ấp Thiên Tuế 1

143 Trần Thị Ly Tổ 3, ấp Thiên Tuế 1

144 Nguyễn Thị Mới Tổ 3, ấp Thiên Tuế 1

145 Lương Bích Thu Tổ 3, ấp Thiên Tuế 1

146 Lê Thị Bé Hai Tổ 3, ấp Thiên Tuế 2

147 Lê Thanh Vân Tổ 4, ấp Thiên Tuế 1

148 Nguyễn Văn Chinh Tổ 4, ấp Thiên Tuế 2

149 Nguyễn Thị Thủy Tổ 4, ấp Thiên Tuế 1

150 Phạm Thị Mỹ Tiên Tổ 5, ấp Thiên Tuế 2



151 Thị Ngọc Tuyền Tổ 5, ấp Thiên Tuế 1

152 Dương Thị Linh Tổ 5, ấp Thiên Tuế 1

153 Lăng Văn Kiệt Tổ 5, ấp Thiên Tuế 1

154 Phan Thị Thanh Tổ 5, ấp Thiên Tuế 1

155 Trần Thị Thư Tổ 5, ấp Thiên Tuế 1

156 Phạm Thị Lụa Tổ 5, ấp Thiên Tuế 3

157 Trương Văn Thọ Tổ 5, ấp Thiên Tuế 3

158 Lý Thái Hòa Tổ 5, ấp Thiên Tuế 1

159 Trần Thanh Hùng Tổ 5, ấp Thiên Tuế 3

160 Nguyễn Thị Oanh Tổ 6, ấp Thiên Tuế 1

161 Lê Hoài Hận Tổ 6, ấp Thiên Tuế 1

162 Phan Thị Thi Tổ 6, ấp Thiên Tuế 1

163 Trần Hữu Hiểu Tổ 6, ấp Thiên Tuế 1

164 Trần Hữu Nghĩa Tổ 6, ấp Thiên Tuế 2

165 Nguyễn Thị Mỹ Lan Tổ 6, ấp Thiên Tuế 1

166 Phạm Hữu Hiệp Tổ 7, ấp Thiên Tuế 1

167 Nguyễn Thị Bé Ba Tổ 7, ấp Thiên Tuế 1

168 Trần Thị Lẹ Tổ 7, ấp Thiên Tuế 2

169 Trần Thị Lệ Tổ 7, ấp Thiên Tuế 2

170 Trương Minh Thành Tổ 7, ấp Thiên Tuế 1

171 Nguyễn Công Triều Tổ 8, ấp Thiên Tuế 1

172 Nguyễn Văn Sáu Tổ 8, ấp Thiên Tuế 1

173 Trần Văn Trí Tổ 8, ấp Thiên Tuế 1

174 Nguyễn Thị Bé Năm Tổ 8, ấp Thiên Tuế 1



175 Nguyễn Văn Vũ Tổ 9, ấp Thiên Tuế 2

176 Danh Thường Tổ 9, ấp Thiên Tuế 1

177 Trần Văn Thanh Tổ 9, ấp Thiên Tuế 2

178 Đoàn Văn Chín Tổ 9, ấp Thiên Tuế 2

179 Nguyễn Thị Nở Tổ 10, ấp Thiên Tuế 1

180 Trần Văn Lám Tổ 10, ấp Thiên Tuế 1

181 Nguyễn Thị Kim Tổ 10, ấp Thiên Tuế 1

182 Nguyễn Thị Mỹ Hiếu Tổ 11, ấp Thiên Tuế 1

183 Nguyễn Việt Ảnh Tổ 11, ấp Thiên Tuế 1

184 Lê Hữu Tài Tổ 11, ấp Thiên Tuế 3

185 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tổ 12, ấp Thiên Tuế 2

186 Trần Thị Hoa Tổ 12, ấp Thiên Tuế 3

187 Nguyễn Văn Thức Tổ 12, ấp Thiên Tuế 1

188 Lê Văn Hùng Tổ 12, ấp Thiên Tuế 1

189 Huỳnh Văn Hoàng Tổ 12, ấp Thiên Tuế 2

190 Ngô Hồng Phúc Tổ 12, ấp Thiên Tuế 1

191 Nguyễn Thị Vân Tổ 12, ấp Thiên Tuế 1

192 Nguyễn Thị Hồng Tổ 12, ấp Thiên Tuế 2

193 Lê Văn Rạng Đồng Tổ 12, ấp Thiên Tuế 1

194 Lê Thị Mỹ Dung Tổ 12, ấp Thiên Tuế 5

195 Lê Văn Hoàng Tổ 12, ấp Thiên Tuế 2

196 Lê Thị Hương Tổ 12, ấp Thiên Tuế 2

IV HÒN TRE 181

1 Đinh Ngọc Hạnh Tổ 1, ấp 1 1



2 Quách Văn Húa Tổ 1, ấp 1 1

3 Ngô Thanh Du Tổ 1, ấp 1 1

4 Ngô Thanh Thủy Tổ 1, ấp 1 3

5 Ngô Thị Vân Tổ 1, ấp 1 2

6 Lưu Minh Phong Tổ 1, ấp 1 1

7 Trương Thị Hường Tổ 1, ấp 1 3

8 Phan Thị Tạo Tổ 1, ấp 1 1

9 Giáo họ Hòn Tre Tổ 1, ấp 1 4

10 Nguyễn Thị Chúc Ly Tổ 1, ấp 1 2

11 Trương Thị Lĩnh Tổ 2, ấp 1 1

12 Trương Văn Chí Tổ 2, ấp 1 3

13 Quách Văn Sáu Tổ 2, ấp 1 4

14 Trần Văn Mến Tổ 2, ấp 1 1

15 Trịnh Trường Giang Tổ 3, ấp 1 1

16 Nguyễn Văn Thái Tổ 3, ấp 1 4

17 Nguyễn Thị Thúy Ngân Tổ 3, ấp 1 3

18 Lê Kim Thía Tổ 4, ấp 1 1

19 Nguyễn Thị Bích Thảo Tổ 5, ấp 1 4

20 Văn Công Chung Tổ 7, ấp 1 2

21 Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ 8, ấp 1 1

22 Nguyễn Thị Lệ Tổ 9, ấp 1 1

23 Huỳnh Thanh Hồng Tổ 12, ấp 1 2

24 Lý Kim Muội Tổ 12, ấp 1 3

25 Trần Thị Diễm Tổ 12, ấp 1 1



26 Trương Thạch Sơn Tổ 12, ấp 1 2

27 Trần Thanh Tùng Tổ 13, ấp 1 1

28 Trương Văn Dính Tổ 14, ấp 1 2

29 Lưu Ngọc Thủy Tổ 14, ấp 1 1

30 Trương Thị Vân Tổ 14, ấp 1 2

31 Lê Văn Phối Tổ 14, ấp 1 2

32 Huỳnh Văn Tạo Tổ 18, ấp 1 2

33 Nguyễn Thị The Tổ 1, ấp 2 1

34 Âu Kim Phượng Tổ 1, ấp 2 2

35 Lê Kim Phượng Tổ 1, ấp 2 1

36 Nguyễn Văn Hoà Tổ 1, ấp 2 1

37 Huỳnh Thị Thu Tổ 2, ấp 2 1

38 Nguyễn Hồng Xuân Tổ 2, ấp 2 1

39 Ngô Văn Liêm Tổ 2, ấp 2 2

40 Ngô Thị Thuỳ Trang Tổ 2, ấp 2 1

41 Phạm Thị Tuyết Hồng Tổ 3, ấp 2 1

42 Võ Thị Thắm Tổ 3, ấp 2 6

43  Âu Thanh Tuấn Tổ 3, ấp 2 1

44 Nguyễn Văn Chiến Tổ 4, ấp 2 1

45 Nguyễn Hoài Phong Tổ 4, ấp 2 1

46 Đinh Thị Thu Nga Tổ 5, ấp 2 2

47 Nguyễn Thị Hạnh Tổ 5, ấp 2 1

48 Trần Thu Hồng Tổ 5, ấp 2 1

49 Trương Thị Hồng Vân Tổ 6, ấp 2 3



50 Trần Thị Cẩm Tú Tổ 6, ấp 2 1

51 Nguyễn Văn Cảnh Tổ 7, ấp 2 2

52 Dương Văn Đề Tổ 8, ấp 2 1

53 Nguyễn Tùng Châu Tổ 8, ấp 2 1

54 Nguyễn Văn Thành Tổ 9, ấp 2 3

55 Danh Hồng Tổ 9, ấp 2 1

56 Nguyễn Thị Liễu Tổ 9, ấp 2 1

57 Nguyễn Hoàng Giang Tổ 9, ấp 2 1

58 Nguyễn Thành Núi Tổ 9, ấp 2 3

59 Phan Vũ Phương Tổ 9, ấp 2 1

60 Võ Thị Thương Tổ 9, ấp 2 1

61 Trương Thị Trang Tổ 9, ấp 2 2

62 Ngô Văn Nol Tổ 9, ấp 2 2

63 Lê Văn Bình Tổ 10, ấp 2 2

64 Nguyễn Văn Nhu Tổ 11, ấp 2 2

65 Võ Văn Chiến Tổ 11, ấp 2 2

66 Nguyễn Tuấn Long Tổ 11, ấp 2 3

67 Nguyễnn Thị Phượng Tổ 11, ấp 2 1

68 Nguyễn Thị Thanh Tổ 11, ấp 2 3

69 Ngô Thành Thảo Tổ 11, ấp 2 1

70 Lâm Thị Anh Thư Tổ 12, ấp 2 3

71 Nguyễn Hoàng Thi Tổ 12, ấp 2 3

72 Trần Mười Lớn Tổ 12, ấp 2 3

73 Trần Thanh Hoài Tổ 12, ấp 2 2



74 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Tổ 12, ấp 2 3

75 Danh Cường Tổ 12, ấp 2 2

76 Dương Hoàng Đại Tổ 12, ấp 2 1

77 Huỳnh Thị Mỹ Dung Tổ 1, ấp 3 1

78 Trần Hoài Thương Tổ 1, ấp 3 2

79 Nguyễn Trung Kiên Tổ 1, ấp 3 1

80 Nguyễn Ngọc Hưởng Tổ 1, ấp 3 1

81 Bùi Văn Tiếp Em Tổ 2, ấp 3 2

82 Bùi Thị Bé Mau Tổ 2, ấp 3 2

83 Bùi Thị Lài Tổ 2, ấp 3 1

84 Trần Thị Cúc Tổ 2, ấp 3 2

85 Âu Thanh Nhân Tổ 2, ấp 3 2

86 Đặng Văn Đỏ Tổ 3, ấp 3 1

87 Bùi Văn Tiện Tổ 3, ấp 3 2

88 Bùi Văn Phèng Tổ 3, ấp 3 1

89 Bùi Văn Mực Tổ 3, ấp 3 3

90 Trần Thị Liêm Tổ 3, ấp 3 1

91 Nguyễn Văn Luận Tổ 3, ấp 3 2

92 Võ Văn Sang Tổ 3, ấp 3 2

93 Nguyễn Văn Việt Tổ 3, ấp 3 2

94 Trần Thị Mỹ Duyên Tổ 3, ấp 3 3

95 Hồ Thanh Tuấn Tổ 3, ấp 3 3

96 Bùi Thị Thanh Huyền Tổ 3, ấp 3 3 02 mèo

97 Võ Văn Te Tổ 3, ấp 3 3 02 mèo
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